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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 
29. Chủ nghĩa xã hội khoa học 

 
1. Tên và mã học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học (2112014) 

(Scientific socialism) 
 

2. Số tín chỉ 
Tổng số tín chỉ: 2 Lý thuyết: 2  Thực hành: 0  Tự học: 4 

        
3. Giảng viên phụ trách:  

Họ và tên Email Điện thoại 

TS. Nguyễn Trung Dũng ntdunghui@gmail.com 0918108326 

TS. Hồ Văn Đức hohienminh1118@gmail.com 0973545429 

ThS. NCS Huỳnh Ngọc Bích huynhbich2910@gmail.com 0942912249 

ThS. NCS Nguyễn Thị Thu Hiền thuhien_dhcn@yahoo.com.vn 0943022244 

ThS. Lại Quang Ngọc laiquangngoc@iuh.edu.vn 0914788578 

ThS. Mai Thị Hồng Hà huong.my1981@gmail.com 0907619681 

ThS. Vũ Bá Hải vuhaikinhte@gmail.com 0972444558 

ThS. Trương Thị Chuyền chuyenthitruong@gmail.com 0976273447 

ThS. Hoàng Thị Duyên duyengianhi@gmail.com 0975188719 

ThS. Huỳnh Thị Yến Ny huynhthiyenny@gmail.com 0987202068 

ThS. Nguyễn Thị Nụ nuhaiduong@gmail.com 0977196982 

ThS. Nguyễn Thị Minh Phương tofu1114@gmail.com 0903999111 

ThS. Nguyễn Lâm Thanh Hoàng tig104meg@gmail.com 0903059268 

ThS. Lê Đình Trường truongthi1971@gmail.com 0339835092 

TS. Phạm Thị Lan thulandhsp@gmail.com 0977419826 

ThS. Lê Thanh Hòa lethanhhoa@iuh.edu.vn 0942203311 

ThS. Trương Ngọc Lân truongngoclan@iuh.edu.vn 0932146395 

TS Nguyễn Thị Thúy Cường nguyenthithuycuong@iuh.edu.vn 0917107268 
 
4. Tài liệu học tập 
 Giáo trình chính: 

 [1] Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học. Nhà xuất bản Chính 
trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021. [100294883]  

 Tài liệu tham khảo:  
 [1] Đỗ Nguyên Phương và nhóm tác giả. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học. Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008. [100233339-100233343] 
 [2] Đỗ Nguyên Phương và nhóm tác giả, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012. [100076868]  

 
5. Thông tin về học phần 
a.Mục tiêu học phần 

- Về kiến thức, trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi nhất của Chủ 
nghĩa xã hội khoa học, một trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin. 

- Về kỹ năng, giúp cho sinh viên nâng cao năng lực hiểu biết thực tiễn và khả 
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năng vận dụng các tri thức nói trên vào việc xem xét, đánh giá những vấn đề chính trị - 
xã hội của đất nước liên quan đến chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên 
CNXH ở nước ta. 

- Về thái độ, Giúp sinh viên có thái độ chính trị, tư tưởng đúng đắn về môn học 
CNXH nói riêng và nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung. 
b.Mô tả vắn tắt học phần 

 Nội dung chương trình môn học gồm 7 chương: Trong đó, chương 1 trình bày 
những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của CNXHKH (quá trình hình thành, phát triển 
của CNXHKH). Từ chương 2 đến chương 7  trình bày nội dung cơ bản của CNXHKH 
theo mục tiêu môn học. 
c.Học phần trước (A), tiên quyết (B), song hành (C) 

Sinh viên phải học xong (A) (hoặc song hành (C)) các học phần Triết học Mác – 
Lênin (2112012) và Kinh tế chính trị Mác – Lênin (2112013). 
d.Yêu cầu khác: 

Mục đích của bài giảng là hướng dẫn các nội dung chính trước khi sinh viên thực 
hiện các nhiệm vụ học tập (đọc trước tài liệu trước khi lên lớp, làm bài tập, thuyết 
trình,…).  

Sinh viên cần đọc các tài liệu được yêu cầu và hoàn thành bài tập hàng tuần trước 
khi giảng viên tiến hành hướng dẫn trên lớp. Nếu sinh viên gặp khó khăn với bất kỳ 
nội dung nào, hãy thảo luận với bạn bè và giảng viên giảng dạy trực tiếp. 

Sinh viên cần đảm bảo đã hiểu đầy đủ từng nội dung trước khi sinh viên bắt đầu 
nghiên cứu nội dung tiếp theo. Giảng viên luôn khuyến khích sinh viên tương tác trong 
các giờ học bằng cách đặt câu hỏi, cung cấp câu trả lời và tham gia thảo luận trong lớp.  

 
6. Chuẩn đầu ra của học phần 

CLOs Chuẩn đầu ra của học phần SO/PI 
 
1 

Trình bày (hoặc hiểu) được: Sự ra đời, các giai đoạn phát triển, 
đối tượng nghiên cứu CNXHKH và những kiến thức cơ 
bản, cốt lõi của chủ nghĩa xã hội khoa học (sứ mệnh lịch 
sử GCCN; CNXH và thời kỳ quá độ; Cơ cấu giai cấp và 
liên minh giai cấp; dân chủ, dân tộc, tôn giáo, gia đình 
trong thời kỳ quá độ lên CNXH.) 

 

 
2 

Giải thích được: Sự ra đời, các giai đoạn phát triển, đối tượng 
nghiên cứu CNXHKH và những nội dung cơ bản về sứ 
mệnh lịch sử GCCN; CNXH và thời kỳ quá độ lên 
CNXH; Cơ cấu giai cấp và liên minh giai cấp...; dân chủ, 
dân tộc, tôn giáo, gia đình trong thời kỳ quá độ lên 
CNXH. 

 

 
 
3 

Phân tích được: những vấn đề về sứ mệnh lịch sử GCCN; 
CNXH và thời kỳ quá độ lên CNXH; Cơ cấu giai cấp và 
liên minh giai cấp...; dân chủ, dân tộc, tôn giáo và gia 
đình trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Từ đó, vận dụng 
vào việc tìm hiểu đường lối của Đảng và chính sách của 
nhà nước về quá trình phát triển các vấn đề xã hội, trong 
thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. 
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Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của chương trình 
đào tạo: 

CLOs a b c d e f g h i j k 
1            
2            
3            

7. Nội dung học phần và kế hoạch giảng dạy 

STT Nội dung giảng dạy 
Số 
tiết 

CLOs 
Phương pháp 

giảng dạy 
Nội dung và hướng 

dẫn tự học 

1 

Chương 1: Nhập môn CNXH 
khoa học 
1.1. Sự ra đời của chủ nghĩa xã 
hội khoa học 
1.2. Các giai đoạn phát triển cơ 
bản của chủ nghĩa xã hội khoa học 
1.3. Đối tượng phương pháp và ý 
nghĩa của việc nghiên cứu chủ 
nghĩa xã hội khoa học 

2  1,2 
L, D, H 

 

- Đọc giáo trình trước 
khi lên lớp. 
- Hoàn thành bài tập 
giảng viên giao. 
- Mở rộng kiến thức bài 
học bằng cách tìm hiểu 
thêm trên Internet, báo, 
đài, ti vi… 

2 

Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của 
giai cấp công nhân 
2.1. Quan điểm cơ bản của 
CN.Mác-Lênin về giai cấp công 
nhân và sứ mệnh lịch sử của giai 
cấp công nhân 
2.2. Giai cấp công nhân và thực 
hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân hiện nay 
2.3. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp 
công nhân Việt Nam 

5  1,2,3 L, S, D, H 

- Đọc giáo trình trước 
khi lên lớp. 
- Hoàn thành bài tập 
giảng viên giao. 
- Mở rộng kiến thức bài 
học bằng cách tìm hiểu 
thêm trên Internet, báo, 
đài, ti vi… 

3 

Chương 3: CNXH và thời kỳ quá 
độ lên CNXH 
3.1. Chủ nghĩa xã hội  
3.2. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội 
3.3. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam 

4  1,2,3 L, S, D, H 

- Đọc giáo trình trước 
khi lên lớp. 
- Hoàn thành bài tập 
giảng viên giao. 
- Mở rộng kiến thức bài 
học bằng cách tìm hiểu 
thêm trên Internet, báo, 
đài, ti vi… 

4 

Chương 4: Dân chủ XHCN và nhà 
nước XHCN 
4.1. Dân chủ và dân chủ xã hội 
chủ nghĩa 
4.2. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
4.3. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam 

5  1,2,3 L, S, D, H 

- Đọc giáo trình trước 
khi lên lớp. 
- Hoàn thành bài tập 
giảng viên giao. 
- Mở rộng kiến thức bài 
học bằng cách tìm hiểu 
thêm trên Internet, báo, 
đài, ti vi… 
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5 

Chương 5: Cơ cấu xã hội – giai 
cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp 
trong thời kỳ quá độ lên CNXH 
5.1. Cơ cấu xã hội – giai cấp  
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa  
xã hội 
5.2. Liên minh giai cấp, tầng lớp 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa  
xã hội. 
5.3. Cơ cấu xã hội – giai cấp và 
liên minh giai cấp, tầng lớp trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa  xã 
hội ở Việt Nam 

4  1,2,3 L, S, D, H 

- Đọc giáo trình trước 
khi lên lớp. 
- Hoàn thành bài tập 
giảng viên giao. 
- Mở rộng kiến thức bài 
học bằng cách tìm hiểu 
thêm trên Internet, báo, 
đài, ti vi… 

6 

Chương 6: Vấn đề dân tộc và tôn 
giáo trong thời kỳ quá độ lên 
CNXH 
6.1. Dân tộc trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa  xã hội 
6.2. Tôn giáo trong thời kỳ quá độ 
lên chủ nghĩa  xã hội 
6.3. Quan hệ giữa dân tộc và tôn 
giáo ở Việt Nam 

5  1,2,3 L, S, D, H 

- Đọc giáo trình trước 
khi lên lớp. 
- Hoàn thành bài tập 
giảng viên giao. 
- Mở rộng kiến thức bài 
học bằng cách tìm hiểu 
thêm trên Internet, báo, 
đài, ti vi… 

7 

Chương 7: Vấn đề gia đình trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa  xã 
hội  
7.1. Khái niệm, vị trí và chức năng 
của gia đình 
7.2. Cơ sở xây dựng gia đình 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa  
xã hội 
7.3. Xây dựng gia đình Việt Nam 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội  

 
5  

 
1,2,3 

L, S, D, H 

- Đọc giáo trình trước 
khi lên lớp. 
- Hoàn thành bài tập 
giảng viên giao. 
- Mở rộng kiến thức bài 
học bằng cách tìm hiểu 
thêm trên Internet, báo, 
đài, ti vi… 

Ghi chú thuật ngữ viết tắt:  
L: Lecture; S: Seminar; D: Discussion; H: Instruction for Homework.  
 
 
8. Phương pháp đánh giá 
a.Phương pháp đánh giá các chuẩn đầu ra của học phần 

CLOs Bài kiểm tra Phương pháp đánh giá Tỷ trọng Chỉ tiêu 

1 
Thường kỳ 

Giữa kỳ 
Tự luận/thảo luận 

Trắc nghiệm 
30% 
70% 

90% 

2 
Thường kỳ 

Giữa kỳ 
Tự luận/thảo luận 

Trắc nghiệm 
30% 
70% 

80% 

3 Thường kỳ Tự luận/thảo luận 20% 70% 
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Cuối kỳ Tự luận 80% 

 
b.Các thành phần đánh giá 

 
Phương pháp đánh giá Tỷ trọng % 

Lý thuyết 
 
 

Thường kỳ: 
- Bài tập thường xuyên (tự luận/thảo luận) 
- Thuyết trình 
- Hoạt động khác 

20 
10 
5 
5 

Kiểm tra giữa kỳ 30 
Thi cuối kỳ 50 

c.Thang điểm đánh giá: Theo quy chế tín chỉ. 
 
Ngày biên soạn: Ngày      tháng      năm 2022 
 
Trưởng bộ môn: 

TS. Hồ Văn Đức 

 
Trưởng khoa: 

TS. Nguyễn Trung Dũng 

 
  


